	BỘ TƯ  PHÁP


Số: 498 /BTP-BTTP

V/v  thu, nộp phí, lệ phí trong
 lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại và 
quản lý, thanh lý tài sản
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 221/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản, Thông tư số 222/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại, Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại và Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên. 
Để đảm bảo việc thi hành các Thông tư nêu trên (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) có hiệu quả và thống nhất trong toàn quốc, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo việc nộp phí, lệ phí như sau:
1. Lĩnh vực đấu giá tài sản

Người nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản là 800.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: tám trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 221/2016/TT-BTC thông qua tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp. 
Giấy tờ chứng minh đã nộp phí được gửi kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
2. Lĩnh vực trọng tài thương mại

2.1. Tổ chức nộp hồ sơ thành lập, thay đổi nội dung thành lập Trung tâm trọng tài và Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí thông qua tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp, cụ thể như sau:

a) Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Trung tâm trọng tài là 3.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: ba triệu đồng) theo quy định tại mục 1a Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.

b) Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thay đổi nội dung thành lập Trung tâm trọng tài là 1.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: một triệu đồng) theo quy định tại mục 1b Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
c) Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là 10.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: mười triệu đồng) theo quy định tại các mục 3a và mục 4a, Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
d) Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thay đổi nội dung thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là 4.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: bốn triệu đồng)  theo quy định tại các mục 3b và mục 4b Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
Giấy tờ chứng minh đã nộp phí được gửi kèm theo hồ sơ thành lập Trung tâm trọng tài và Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
2.2. Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài và Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải nộp phí cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đăng ký hoạt động, cụ thể như sau:

a) Phí thẩm định điều kiện hoạt động của Trung tâm trọng tài là 1.500.000 đồng/lần (Bằng chữ: một triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 1c Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
b) Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm trọng tài là 1.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: một triệu đồng) theo quy định tại mục 1d Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
c) Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài là 1.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: một triệu đồng) theo quy định tại mục 2a Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
d) Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài là 500.000 đồng/lần (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng)  theo quy định tại mục 2b Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
đ) Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là 5.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: năm triệu đồng) theo quy định tại mục 3c Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
e) Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là 3.000.000 đồng/lần (Bằng chữ: ba triệu đồng) theo quy định tại mục 3d Điều 4 Thông tư số 222/2016/TT-BTC.
3. Lĩnh vực thừa phát lại
3.1. Người nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại là 800.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: tám trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 1 Điều 4 Thông tư số 223/2016/TT-BTC thông qua tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp. 
Giấy tờ chứng minh đã nộp phí được gửi kèm theo hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại.
3.2. Thừa phát lại khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập là 1.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: một triệu đồng)  theo quy định tại mục 2 Điều 4 Thông tư số 223/2016/TT-BTC cho Sở Tư pháp nơi tiếp nhận hồ sơ.
4. Lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản

4.1. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 800.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: tám trăm nghìn đồng) và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên là 100.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: một trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 1 và mục 2a Điều 4 Thông tư số 224/2016/TT-BTC thông qua tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp. 
Giấy tờ chứng minh đã nộp phí, lệ phí được gửi kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

4.2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản là 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại mục 2b Điều 4 Thông tư số 224/2016/TT-BTC cho Sở Tư pháp nơi Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản đăng ký hành nghề.

5. Tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp, cụ thể như sau:
Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp
Số tài khoản: 3511.0.1118188  
Tại Kho bạc nhà nước Ba Đình, Hà Nội (Ngân hàng trung gian là Ngân hàng Agribank Bắc Hà Nội).

6. Thông tin nêu trên được công bố trên trang thông tin Bổ trợ tư pháp, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: www.moj.gov.vn/bttp.
Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

	Nơi nhận:   

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Công tác phía Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.                   
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